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STT 
Bài học 

(1) 

Số 

tiết 

(2) 

Thời điểm(3) 

Tuần Tiết 
 

Thiết bị dạy học 

(4) 

Địa điểm 

dạy học 

(5) 

Nội dung điềuchỉnh 

(6) 

1 
Bài 1.Tậphợp 

1 1 1(Đ

S) 

Thước, bảng nhóm, máy 

chiếu, phấn màu. 

Dạy học 

trên lớp 

 

2 
Bài 2.Cáchghisốtựnhiên 

1 1 2(Đ

S) 

Thước, bảng nhóm, phấn 

màu. 

Dạy học 

trên lớp 

 

3 Bài 

3.Thứtựtrongtậphợpcácsốtự

nhiên 

1 1 3(Đ

S) 

Thước đo góc, bảng nhóm, 

máy chiếu, phấn màu,ê ke. 

Dạy học 

trên lớp 

 

4 
Chương IV. 

Mộtsốhìnhphẳngtrongthự

ctiễn 

Bài 18.Hình tam giácđều. 

Hìnhvuông.Hìnhlụcgiácđều 

(Tiết1) 

1 1 4(H

H) 

Thước đo góc, bảng nhóm, 

máy chiếu, phấn màu,ê ke, 

kéo, giấy màu. 

Dạy học 

trên lớp 
Thực hiện khi học 

trực tiếp có thiết bị 

(của nhà trường 

hoặc tự làm) hoặc 

HS tự làm ở nhà 

 

5 Bài 

4.Phépcộngvàphéptrừsốtựn

hiên 

1 2 5(Đ

S) 

Thước, bảng nhóm, máy 

chiếu, phấn màu. 

Dạy học 

trên lớp 

 

6 
Bài 5.Phépnhânvàphép chia 

sốtựnhiên 

2 2 6+7

(ĐS

) 

Thước, bảng nhóm, máy 

chiếu, phấn màu. 

Dạy học 

trên lớp 

 

7 Bài 18.Hình tam giácđều. 1 2 8(H Thước đo góc, bảng nhóm, Dạy học  



Hìnhvuông. 

Hìnhlụcgiácđều(Tiết2) 

H) máy chiếu, phấn màu,ê ke, 

kéo, giấy màu. 

trên lớp 

8 

Luyệntậpchung 

1 3 9(Đ

S) 

Thước đo góc, bảng nhóm, 

máy chiếu, phấn màu,ê ke. 

Dạy học 

trên lớp 

 

 

9 
Bài 

6.Lũythừavớisốmũtựnhiên 

2 3 10+

11(

ĐS) 

Thước, bảng nhóm, máy 

chiếu, phấn màu. 

 

Dạy học 

trên lớp 

 

 10 Bài 18.Hình tam giácđều. 

Hìnhvuông. 

Hìnhlụcgiácđều(Tiết 3) 

1 3 12(

HH) 

Thước, bảng nhóm, máy 

chiếu, phấn màu, kéo , giấy 

màu. 

Dạy học 

trên lớp 

 

11 Bài 7. 

Thứtựthựchiệncácphéptính 

1 4 13(

ĐS) 

Thước đo góc, bảng nhóm, 

máy chiếu, phấn màu,ê ke. 

Dạy học 

trên lớp 

 

12 
Luyệntậpchungvàôntậpchư

ơng I 

2 4 14+

15(

ĐS) 

Thước đo góc, bảng nhóm, 

máy chiếu, phấn màu,ê ke. 

Dạy học 

trên lớp 

 

13 Bài 19.Hìnhchữnhật. 

Hìnhthoi. Hìnhbìnhhành. 

Hình thang cân (Tiết 1) 

1 4 16(

HH) 

Thước, bảng nhóm, máy 

chiếu, phấn màu, kéo giấy 

màu. 

Dạy học 

trên lớp 

 

14 Chương II. Tính chia 

hếttrongtậphợpcácsốtựnh

iên 
Bài 8. Quan hệ chia 

hếtvàtínhchất 

2 5 17+

18(

ĐS) 

Thước đo góc, bảng nhóm, 

máy chiếu, phấn màu,ê ke.  

Dạy học 

trên lớp 

 

15 Bài 9.Dấuhiệu chia hết 

(Tiết 1) 

1 5 19(

ĐS) 

Thước đo góc, bảng nhóm, 

máy chiếu, phấn màu,ê ke. 

Dạy học 

trên lớp 

 

16 
Bài 19.Hìnhchữnhật. 

Hìnhthoi. (Tiết1) 

1 5 20(HH

) 

Thước, bảng nhóm, máy 

chiếu, phấn màu, kéo giấy 

màu. 

Dạy học 

trên lớp 

 

17 Bài 9.Dấuhiệu chia hết 

(Tiết 2) 

1 6 21(ĐS) Thước, bảng nhóm, máy 

chiếu, phấn màu. 

Dạy học 

trên lớp 

 

18 
Bài 10.Sốnguyêntố 

2 6 22+23(

ĐS) 

Thước đo góc, bảng nhóm, 

máy chiếu, phấn màu,ê ke. 

Dạy học 

trên lớp 

 

19 Bài19..Hìnhbìnhhành. Hình 

thang cân (Tiết2) 

1 6 24(HH

) 

Thước đo góc, bảng nhóm, 

phấn màu,ê ke, kéo , giấy 

Dạy học 

trên lớp 

 



màu 

20 
Luyệntậpchung 

1 7 25(ĐS) Thước, bảng nhóm, máy 

chiếu, phấn màu. 

Dạy học 

trên lớp 

 

21 Bài 11.Ướcchung. 

Ướcchunglớnnhất 

2 7 26+27 

(ĐS) 

Thước, bảng nhóm, máy 

chiếu, phấn màu. 

Dạy học 

trên lớp 

 

22 Bài 20. Chu vi 

vàdiệntíchcủamộtsốtứgiácđ

ãhọc(Tiết 1) 

1 7 28(HH

) 

Thước đo góc, bảng nhóm, 

máy chiếu, phấn màu,ê ke. 

 

Dạy học 

trên lớp 

 

23 
Bài 12.Bộichung. 

Bộichungnhỏnhất 

2 8 29+30 

(ĐS) 

Thước đo góc, bảng nhóm, 

máy chiếu, phấn màu,ê ke. 

 

Dạy học 

trên lớp 

 

24 
Luyệntậpchung 

1 8 31(ĐS) Thước, bảng nhóm, máy 

chiếu, phấn màu. 

Dạy học 

trên lớp 

 

25 Bài 20. Chu vi 

vàdiệntíchcủamộtsốtứgiácđ

ãhọc(Tiết 2) 

1 8 32(HH

) 

Thước, bảng nhóm, máy 

chiếu, phấn màu. 

Dạy học 

trên lớp 

 

26 
Ôntậpchương II 

1 9 33(ĐS) Thước đo góc, bảng nhóm, 

máy chiếu, phấn màu,ê ke. 

Dạy học 

trên lớp 

 

27 
Luyệntậpchung(Tiết1) 

1 9 34(ĐS) Thước đo góc, bảng nhóm, 

máy chiếu, phấn màu,ê ke. 

Dạy học 

trên lớp 

 

28 

Kiểmtragiữa HK1 

2 9 35+36 

(ĐS+H

H) 

Đề bài in sẳn. Dạy học 

trên lớp 

 

29 Chương III. Sốnguyên 

Bài 13.Tậphợpcácsốnguyên 

2 10 37+38(

ĐS) 

Thước, bảng nhóm, máy 

chiếu, phấn màu. 

Dạy học 

trên lớp 

 

30 Bài 

14.Phépcộngvàphéptrừsống

uyên(Tiết 1) 

1 10 39(ĐS) Thước đo góc, bảng nhóm, 

máy chiếu, phấn màu,ê ke. 

Dạy học 

trên lớp 

 

31 Bài 20. Chu vi 

vàdiệntíchcủamộtsốtứgiácđ

ãhọc(Tiết 3) 

1 10 40(HH

) 

Thước đo góc, bảng nhóm, 

máy chiếu, phấn màu,ê ke, 

kéo, giấy màu. 

Dạy học 

trên lớp 

 

32 Bài 

14.Phépcộngvàphéptrừsống

uyên(Tiết 2,3) 

2 11 41+42(

ĐS) 

Thước, bảng nhóm, máy 

chiếu, phấn màu. 

Dạy học 

trên lớp 

 

33 Bài 15. Qui tắcdấungoặc 1 11 43(ĐS) Thước, bảng nhóm, máy Dạy học  



chiếu, phấn màu. trên lớp 

34 
Luyệntậpchung(Tiết 2) 

1 11 44(HH

) 

Thước đo góc, bảng nhóm, 

máy chiếu, phấn màu,ê ke. 

Dạy học 

trên lớp 

 

35 
Luyệntậpchung 

2 12 45+46(

S) 

Thước, bảng nhóm, máy 

chiếu, phấn màu. 

Dạy học 

trên lớp 

 

36 Bài 

16.Phépnhânsốnguyên(Tiết 

1) 

1 12 47(S) Thước, bảng nhóm, máy 

chiếu, phấn màu. 

Dạy học 

trên lớp 

 

37 
Ôntậpchương IV 

1 12 48(H) Thước đo góc, bảng nhóm, 

máy chiếu, phấn màu,ê ke. 

Dạy học 

trên lớp 

 

38 Bài 

16.Phépnhânsốnguyên(Tiết 

2) 

1 13 49(ĐS) Thước đo góc, bảng nhóm, 

máy chiếu, phấn màu,ê ke. 

Dạy học 

trên lớp 

 

39 Bài 17.Phép chia hết. 

Ướcvàbộicủamộtsốnguyên 

1 13 50(ĐS) Thước, bảng nhóm, máy 

chiếu, phấn màu. 

Dạy học 

trên lớp 

 

40 
Luyệntậpchung(Tiết 1) 

1 13 51(ĐS) Thước, bảng nhóm, máy 

chiếu, phấn màu. 

Dạy học 

trên lớp 

 

41 

Bài 21.Hìnhcótrụcđốixứng 

(Tiết 1) 

1 13 52(HH

) 

Thước đo góc, bảng nhóm, 

máy chiếu, phấn màu,ê ke. 

Dạy học 

trên lớp 
Chỉ thực hiện khi 

học trực tiếp. 

Khuyến HS tự tìm 

hiểu 

42 
Luyệntậpchung(Tiết 2) 

1 14 53(ĐS) Thước đo góc, bảng nhóm, 

máy chiếu, phấn màu,ê ke. 

Dạy học 

trên lớp 

 

43 
Ôntậpchương III 

1 14 54(ĐS) Thước, bảng nhóm, máy 

chiếu, phấn màu. 

Dạy học 

trên lớp 

 

44 
Sửdụngmáytínhcầmtay 

1 14 55(ĐS) Thước, bảng nhóm, máy 

chiếu, phấn màu. 

Dạy học 

trên lớp 

 

45 
Bài 

21.Hìnhcótrụcđốixứng(Tiết 

2) 

1 14 56(HH

) 

Thước đo góc, bảng nhóm, 

máy chiếu, phấn màu,ê ke. 

Dạy học 

trên lớp 
Chỉ thực hiện khi 

học trực tiếp. 

Khuyến HS tự tìm 

hiểu 

46 
Tấmthiệpvàphònghọccủae

m 

2 15 57+58(

TN-

TH) 

Thước đo góc, bảng nhóm, 

máy chiếu, ê ke, kéo giấy 

màu. 

Dạy học 

trên lớp 

 

47 Bài 22.Hìnhcótâmđốixứng 2 15 59+60( Thước, bảng nhóm, máy Dạy học  



HH) chiếu, 

kéo,giấy màu, kéo , giấy 

màu. 

trên lớp 

48 Chương VI. Phânsố 

Bài 23.Mởrộngphânsố. 

Phânsốbằngnhau 

2 16 62+62(

ĐS) 

Thước, bảng nhóm, máy 

chiếu, phấn màu. 

Dạy học 

trên lớp 

 

49 
Luyệntậpchung 

2 16 63+64 

(H) 

Thước đo góc, bảng nhóm, 

máy chiếu, phấn màu,ê ke. 

Dạy học 

trên lớp 

 

50 
Ôntậpchương V 

1 17 65(HH

) 

Thước đo góc, bảng nhóm, 

máy chiếu, phấn màu,ê ke. 

Dạy học 

trên lớp 

 

51 
Ôntậpcuối HKI  

3 17 66-68 Thước, bảng nhóm, máy 

chiếu, phấn màu. 

Dạy học 

trên lớp 

 

52 
Kiểmtracuối HK1 

2 18 69+70 Đề in sẵn của SGD Dạy học 

trên lớp 

 

53 

Vẽhìnhđơngiảnvớiphầnmề

m GEOGEBRA 

2 18 71+72(

TN-

TH) 

Thước đo góc, bảng nhóm, 

máy chiếu, phấn màu,ê ke. 

Dạy học 

trên lớp 

Chỉ thực hiện khi học 

trực tiếp nhà trường 

có máy tính cùng 

phần mềm. Khuyến 

khích HS tự thực 

hiện( đối với HS có 

điều kiện) 

54 Bài 24. So sánhphânsố. 

Hỗnsốdương 

2 19 73+74(

S) 

Thước, máy chiếu, bảng 

nhóm, phấn màu 

Dạy học 

trên lớp 

 

55 
Luyệntậpchung(Tiết 1) 

1 19 75(S) Thước, máy chiếu, bảng 

nhóm, phấn màu 

Dạy học 

trên lớp 

 

56 Chương VIII. 

Nhữnghìnhhìnhhọccơbản 
Bài 

32.Điểmvàđườngthẳng(Tiết 

1) 

1 19 76(H) Thước, máy chiếu, bảng 

nhóm, phấn màu, compa, 

êke. 

Dạy học 

trên lớp 

 

57 
Luyệntậpchung(Tiết 2,3) 

2 20 77+78 

(S) 

Thước, máy chiếu, bảng 

nhóm, phấn màu 

Dạy học 

trên lớp 

 

58 Bài 

25.Phépcộngvàphéptrừphânsố 

(Tiết 1) 

1 20 79(S) Thước, máy chiếu, bảng 

nhóm, phấn màu 

Dạy học 

trên lớp 

 

59 Bài 1 20 80(H) Thước, máy chiếu, bảng Dạy học  



32.Điểmvàđườngthẳng(Tiết 

2) 
nhóm, phấn màu, compa, 

êke. 

trên lớp 

60 Bài 

25.Phépcộngvàphéptrừphânsố 

(Tiết 2) 

1 21 81(S) Thước, máy chiếu, bảng 

nhóm, phấn màu 

Dạy học 

trên lớp 

 

61 Bài 26.Phépnhânvàphép chia 

phânsố 

2 21 82+83 

(S) 

Thước, máy chiếu, bảng 

nhóm, phấn màu 

Dạy học 

trên lớp 

 

62 Bài 

32.Điểmvàđườngthẳng(Tiết 

3) 

1 21 84(H) Thước, máy chiếu, bảng 

nhóm, phấn màu, compa, 

êke. 

Dạy học 

trên lớp 

 

63 
Bài 27. Hai bàitoánvềphânsố 

1 22 85(S) Thước, máy chiếu, bảng 

nhóm, phấn màu 

Dạy học 

trên lớp 

 

64 
Luyệntậpchung 

2 22 86+87 

(S) 

Thước, máy chiếu, bảng 

nhóm, phấn màu 

Dạy học 

trên lớp 

 

65 
Bài 33.Điểmnằmgiữahaiđiểm. 

Tia (Tiết 1) 

1 22 88(H) Thước, máy chiếu, bảng 

nhóm, phấn màu, compa, 

êke. 

Dạy học 

trên lớp 

 

66 
Ôntậpchương VI 

1 23 89(S) Thước, máy chiếu, bảng 

nhóm, phấn màu 

Dạy học 

trên lớp 

 

67 Chương VII. Sốthậpphân 
Bài 28.Sốthậpphân 

1 23 90(S) Thước, máy chiếu, bảng 

nhóm, phấn màu 

Dạy học 

trên lớp 

 

68 Bài 

29.Tínhtoánvớisốthậpphân(Ti

ết 1) 

1 23 91(S) Thước, máy chiếu, bảng 

nhóm, phấn màu 

Dạy học 

trên lớp 

 

69 
Bài 33.Điểmnằmgiữahaiđiểm. 

Tia (Tiết 2) 

1 23 92(H) Thước, máy chiếu, bảng 

nhóm, phấn màu, compa, 

êke. 

Dạy học 

trên lớp 

 

70 Bài 

29.Tínhtoánvớisốthậpphân(Ti

ết 2, 3,4) 

3 24 93;94;

95 (S) 

Thước, máy chiếu, bảng 

nhóm, phấn màu 

Dạy học 

trên lớp 

 

71 
Bài 34.Đoạnthẳng. 

Độdàiđoạnthẳng(Tiết 1) 

1 24 96(H) Thước, máy chiếu, bảng 

nhóm, phấn màu, compa, 

êke. 

Dạy học 

trên lớp 

 

72 
Bài 30.Làmtrònvàướclượng 

1 25 97(S) Thước, máy chiếu, bảng 

nhóm, phấn màu 

Dạy học 

trên lớp 

 

73 Bài 2 25 98+99 Thước, máy chiếu, bảng Dạy học  



31.Mộtsốbàitoánvềtỉsốvàtỉsốp

hầntrăm 
(S) nhóm, phấn màu trên lớp 

74 
Bài 34.Đoạnthẳng. 

Độdàiđoạnthẳng(Tiết 2) 

1 25 100(H) Thước, máy chiếu, bảng 

nhóm, phấn màu, compa, 

êke. 

Dạy học 

trên lớp 

 

75 
Luyệntậpchung 

2 26 101(S) Thước, máy chiếu, bảng 

nhóm, phấn màu 

Dạy học 

trên lớp 

 

76 
Bài 35. Trung 

điểmcủađoạnthẳng 

1 26 102(H) Thước, máy chiếu, bảng 

nhóm, phấn màu, compa, 

êke. 

Dạy học 

trên lớp 

 

77 
Luyệntậpchung(Tiết 1) 

1 26 103(H) Thước, máy chiếu, bảng 

nhóm, phấn màu, compa, 

êke. 

Dạy học 

trên lớp 

 

78 
Ôntậpchương VII 

2 27 104+1

05 

(S) 

Thước, máy chiếu, bảng 

nhóm, phấn màu 

Dạy học 

trên lớp 

 

79 
Luyệntậpchung(Tiết 2) 

1 27 106(H) Thước, máy chiếu, bảng 

nhóm, phấn màu, compa, 

êke. 

Dạy học 

trên lớp 

 

80 

Kiểmtragiữa HK2 

2 27 108+1

09 

(S+H) 

Soạn đề theo ma trận của 

SGD 

Dạy học 

trên lớp 

 

8 

Chương IX. 

Dữliệuvàxácsuấtthựcnghiệm 
Bài 38.Dữliệuvàthuthậpdữliệu 

2 28 110+1

11 

(S) 

Thước, máy chiếu, bảng 

nhóm, phấn màu, số liệu. 

Dạy học 

trên lớp 
Hướng dẫn HS tìm 

hiểu các dữ liệu qua 

SGK, internet’ 

truyền hình, tài liệu 

khác 

1 Bài 

39.Bảngthốngkêvàbiểuđồtran

h(Tiết 1) 

1 28 112(S) Thước, máy chiếu, bảng 

nhóm, phấn màu, số liệu. 

Dạy học 

trên lớp 

 

82 
Bài 36.Góc(Tiết 1) 

1 28 113(H) Thước, máy chiếu, bảng 

nhóm, phấn màu, compa, 

êke. 

Dạy học 

trên lớp 

 

83 Bài 

39.Bảngthốngkêvàbiểuđồtran

h(Tiết 2) 

1 29 114(T

K-XS) 

Thước, máy chiếu, bảng 

nhóm, phấn màu, số liệu. 

Dạy học 

trên lớp 

 



84 

Bài 40.Biểuđồcột 

2 29 115+1

16 

(TK-

XS) 

Thước, máy chiếu, bảng 

nhóm, phấn màu, số liệu. 

Dạy học 

trên lớp 

 

85 
Bài 36.Góc(Tiết 2) 

1 29 117(H) Thước, máy chiếu, bảng 

nhóm, phấn màu, compa, 

êke. 

Dạy học 

trên lớp 

 

86 

Bài 41.Biểuđồcộtkép 

2 30 118+1

19 

(TK-

XS) 

Thước, máy chiếu, bảng 

nhóm, phấn màu, số liệu. 

Dạy học 

trên lớp 

 

87 
Luyệntậpchung(Tiết 1) 

1 30 120 

TK-

XS) 

Thước, máy chiếu, bảng 

nhóm, phấn màu, số liệu. 

Dạy học 

trên lớp 

 

88 
Bài 37.Sốđogóc(Tiết 1) 

1 30 121(H) Thước, máy chiếu, bảng 

nhóm, phấn màu, compa, 

êke. 

Dạy học 

trên lớp 

 

89 
Luyệntậpchung(Tiết 2) 

1 31 122(T

K-XS) 

Thước, máy chiếu, bảng 

nhóm, phấn màu, số liệu. 

Dạy học 

trên lớp 

 

90 Bài 

42.Kếtquảcóthểvàsựkiệntrong

tròchơi, thínghiệm 

2 31 123(T

K-XS) 

Thước, máy chiếu, bảng 

nhóm, phấn màu, số liệu. 

Dạy học 

trên lớp 

 

91 
Bài 37.Sốđogóc(Tiết 2) 

1 31 
124(H) 

Thước, máy chiếu, bảng 

nhóm, phấn màu, compa, 

êke. 

Dạy học 

trên lớp 

 

92 
Bài 43.Xácsuấtthựcnghiệm 

1 32 125(T

K-XS) 

Thước, máy chiếu, bảng 

nhóm, phấn màu, số liệu. 

Dạy học 

trên lớp 

 

93 
Luyệntậpchung 

1 32 126(T

K-XS) 

Thước, máy chiếu, bảng 

nhóm, phấn màu, số liệu. 

Dạy học 

trên lớp 

 

94 
Ôntậpchương IX (Tiết1) 

1 32 127(T

K-XS) 

Thước, máy chiếu, bảng 

nhóm, phấn màu, số liệu. 

Dạy học 

trên lớp 

 

95 
Luyệntậpchung 

1 32 128(H) Thước, máy chiếu, bảng 

nhóm, phấn màu, compa, 

êke. 

Dạy học 

trên lớp 

 

96 
Ôntậpchương IX (Tiết 2) 

1 33 129(T

K-XS) 

Thước, máy chiếu, bảng 

nhóm, phấn màu, số liệu. 

Dạy học 

trên lớp 

 



97 Kếhoạch chi 

tiêucánhânvàgiađình 

1 33 130(T

N-TH) 

Thước, máy chiếu, bảng 

nhóm, phấn màu, số liệu. 

Dạy học 

trên lớp 

 

98 Hoạtđộngthểthaonàođượcemy

êuthíchnhấttronghè(Tiết 1) 

1 33 131(T

N-TH) 

Thước, máy chiếu, bảng 

nhóm, phấn màu, số liệu. 

Dạy học 

trên lớp 

 

99 
Ôntậpchương VIII 

1 33 132(H) Thước, máy chiếu, bảng 

nhóm, phấn màu, compa, 

êke. 

Dạy học 

trên lớp 

 

100 Hoạtđộngthểthaonàođượcemy

êuthíchnhấttronghè(Tiết 2) 

1 34 133(T

N-TH) 

Thước, máy chiếu, bảng 

nhóm, phấn màu, số liệu. 

Dạy học 

trên lớp 

 

101 

Vẽhìnhđơngiảnvớiphầnmềm 

GEOGEBRA 

2 34 134+1

35 

(TN-

TH) 

Thước, máy chiếu, bảng 

nhóm, phấn màu, số liệu. 

Dạy học 

trên lớp 

Chỉ thực hiện khi học 

trực tiếp nhà trường 

có máy tính cùng 

phần mềm. Khuyến 

khích HS tự thực 

hiện( đối với HS có 

điều kiện) 

102 

Ôntậpcuối HK2 (Tiết 1) 

1 34 136(H) Thước, máy chiếu, bảng 

nhóm, phấn màu, compa, 

êke 

Dạy học 

trên lớp 

 

103 

Ôntậpcuối HK2 (Tiết 2, 3) 

2 35 137+1

38 

Thước, máy chiếu, bảng 

nhóm, phấn màu, compa, 

êke. 

Dạy học 

trên lớp 

 

104 
Kiểmtracuối HK2 

2 35 139+1

40 

ĐÊ CỦA SGD Dạy học 

trên lớp 

 

                                                                                                   Đại Tân ngày 05 tháng 9 năm 2023 

TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN                                                                GIÁO VIÊN 

 

 

      Lào Thị Niên                                                                                                Phạm Tài        
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